	
	

	
	

	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH
Về chế độ báo cáo và công tác thống kê đối với các cấp công đoàn                              trong hệ thống Công đoàn Xây dựng Việt Nam

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 556 /QĐ-CĐXD ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam)
Chương I
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng
- Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

- Các công đoàn ngành Xây dựng địa phương.
Điều 2. Thể loại và yêu cầu báo cáo
1. Thể loại
1.1 Báo cáo định kỳ gồm: báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm. 
- Đối với công đoàn trực thuộc: thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ.

- Đối với công đoàn ngành Xây dựng địa phương: thực hiện báo cáo 6 tháng và báo cáo năm.

1.2. Báo cáo chuyên đề: báo cáo kết quả nghiên cứu chuyên đề hoặc kết quả thực hiện nghị quyết, chương trình, kết luận… của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
1.3. Báo cáo số liệu thống kê: báo cáo chỉ tiêu thống kê định kỳ theo quy định của Công đoàn Xây dựng Việt Nam; báo cáo số liệu thống kê kèm theo báo cáo quý, 6 tháng và báo cáo năm; báo cáo số liệu thống kê chuyên đề theo yêu cầu của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
1.4. Báo cáo đột xuất: những vấn đề thấy cần báo cáo, xin ý kiến hoặc theo yêu cầu của đồng chí Chủ tịch, Ban Thường vụ, Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm tính khoa học, toàn diện, khách quan, cụ thể, chính xác và kịp thời.

- Đảm bảo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Quyết định số 1012/QĐ-TLĐ ngày 19/8/2011.

Điều 3. Hình thức báo cáo, thẩm quyền ký báo cáo và thời hạn báo cáo
- Báo cáo quý gửi qua hộp thư điện tử (email: cdxdvn12@gmail.com) hoặc gửi bằng văn bản; báo cáo 6 tháng, tổng kết năm và báo cáo chuyên đề được gửi đồng thời bằng văn bản và qua hộp thư điện tử (có thể kèm ghi hình, băng đĩa trong trường hợp cần thiết).
- Văn bản báo cáo gửi về Công đoàn Xây dựng Việt Nam của các công đoàn trực thuộc do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu ký.
- Thời hạn báo cáo: 

+ Báo cáo quý : 


gửi trước ngày 20 của tháng cuối quý;
+ Báo cáo 6 tháng: 

gửi trước ngày 15/6;
+ Báo cáo tổng kết năm: 

gửi trước ngày 15/12;  
+ Báo cáo chuyên đề: 

gửi ngay sau khi kết thúc các công việc đã được thực hiện hoặc theo thời hạn ghi trong văn bản yêu cầu báo cáo (trừ trường hợp Công đoàn Xây dựng Việt Nam có yêu cầu riêng).
+ Báo cáo thống kê số liệu: 

* Đối với biểu thống kê hoạt động công đoàn: gửi kèm theo báo cáo quý, 6 tháng và báo cáo năm.

* Đối với biểu thống kê công tác tổ chức: thực hiện báo cáo theo thời hạn được ghi trên từng biểu mẫu.

Trong trường hợp gửi báo cáo sớm hơn thời hạn trên theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng hoặc phục vụ kịp thời các chương trình, kế hoạch công tác, Công đoàn Xây dựng Việt Nam sẽ có văn bản yêu cầu riêng.
Chương II

 NỘI DUNG BÁO CÁO

Điều 4. Báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm
- Báo cáo cần đánh giá tổng quát, toàn diện tình hình công nhân viên chức lao động và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác công đoàn; tình hình thực hiện nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong quý, 6 tháng đầu năm và cả năm; nêu rõ những kết quả đạt được, những nét mới, có so sánh với chỉ tiêu đề ra và kế hoạch được giao; những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tiếp theo; các kiến nghị, đề xuất (nếu có).

- Báo cáo quý, 6 tháng và báo cáo năm kèm theo biểu thống kê số liệu theo biểu mẫu đính kèm.

Điều 5. Báo cáo chuyên đề
- Kết quả nghiên cứu những vấn đề chuyên sâu phục vụ các nội dung, đề án trình hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
- Kết quả các cuộc kiểm tra, khảo sát; sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, kết luận…của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam; những nội dung chỉ đạo làm thí điểm, xây dựng mô hình hoặc các cuộc điều tra, nghiên cứu tình hình thực tế về những vấn đề lớn thuộc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của công đoàn.

- Kết quả nghiên cứu và ứng dụng đề tài khoa học.

Điều 6. Báo cáo số liệu thống kê
1. Báo cáo số liệu thống kê về tổ chức và kết quả hoạt động công đoàn kèm theo báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm theo quy định của Công đoàn Xây dựng Việt Nam (có biểu mẫu kèm theo).
1.1 Báo cáo thống kê định kỳ về hoạt động công đoàn  
- Đối với CĐCS trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam: áp dụng Mẫu số 1.
+ Biểu số 1.1: 
áp dụng cho công đoàn cơ sở khối Trường.

+ Biểu số 1.2: 
áp dụng cho các công đoàn cơ sở còn lại.

- Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam: áp dụng Mẫu số 2.

+ Biểu số 2.1: 
báo cáo quý I

+ Biểu số 2.2: 
báo cáo quý III

+ Biểu số 2.3: 
báo cáo 6 tháng và báo cáo năm

- Đối với công đoàn ngành Xây dựng địa phương: báo cáo 6 tháng và báo cáo năm gửi kèm số liệu thống kê theo biểu mẫu quy định của Liên đoàn Lao động địa phương/hoặc theo Mẫu số 3.
1.2. Báo cáo thống kê định kỳ về công tác tổ chức: áp dụng cho các công đoàn trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam, gồm 11 biểu mẫu.

- Biểu số 01-ToC "Báo cáo tình hình phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS". 

- Biểu số 02-ToC "Báo cáo định kỳ tình hình tổ chức, biên chế cán bộ công đoàn". 

- Biểu số 03-ToC "Báo cáo lao động và thu nhập". 

- Biểu số 04-ToC "Báo cáo xếp loại CĐCS". 

- Biểu số 05-ToC "Báo cáo kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập hàng năm". 

- Biểu số 06-ToC "Báo cáo định kỳ số lượng, chất lượng cán bộ công đoàn các cấp". 

- Biểu số 07-ToC "Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức". 

- Biểu số 08-ToC "Báo cáo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn". 

- Biểu số 09-ToC "Báo cáo chi tiết lao động và đoàn viên trong các loại hình CĐCS". 

- Biểu số 10-ToC "Báo cáo kế hoạch đại hội CĐCS". 

- Biểu số 11-ToC "Báo cáo danh sách CĐCS đã tổ chức Đại hội". 

2.  Báo cáo số liệu thống kê chuyên đề và các nội dung khác theo yêu cầu của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
Điều 7. Báo cáo đột xuất và các báo cáo khác
- Quy chế làm việc, chương trình công tác, nghị quyết, quyết định, kết luận… của các cấp công đoàn; những vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ, Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

- Các quyết định về công tác tổ chức, nhân sự liên quan đến tổ chức, cán bộ công đoàn tại đơn vị.

- Những nội dung khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ, Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm thực hiện:
1. Đối với Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Xây dựng quy định báo cáo và biểu mẫu thống kê triển khai trong hệ thống Công đoàn Xây dựng Việt Nam. 
- Văn phòng Công đoàn Xây dựng Việt Nam có trách nhiệm đôn đốc các công đoàn trực thuộc, công đoàn ngành Xây dựng địa phương thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; tiếp nhận báo cáo, xử lý theo sự phân công của Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam; theo dõi, tiếp nhận, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo của các đơn vị để báo cáo Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam và làm căn cứ để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm; chủ trì cùng các ban nghiệp vụ tổng hợp, xây dựng báo cáo của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
2. Đối với các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Các cấp công đoàn nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, các biểu mẫu thống kê theo quy định này.

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS trực thuộc thực hiện tốt công tác báo cáo, thống kê để tổng hợp gửi về Công đoàn Xây dựng Việt Nam theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các các cấp công đoàn phản ánh về Công đoàn Xây dựng Việt Nam để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Hải
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